KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EOFFICE (DÀNH CHO SỞ, BAN NGÀNH)
(Kèm theo công văn số:          /STTTT ngày …../…./2017 về việc đánh giá hiện trạng triển khai phần mềm eOffice
I. THÔNG TIN CHUNG CỦA CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
1. Thông tin chung

	Tên đơn vị
	

	Cán bộ cung cấp thông tin
	

	Chức vụ
	

	Điện thoại
	

	E-mail
	


2. Thông tin cán bộ phụ trách chính về CNTT của đơn vị:

1. Họ và tên: 
       2. Chức danh: 


3. Trình độ về CNTT:                                                   4. Điện thoại: 
 

 FORMCHECKBOX 
 Sơ cấp                  FORMCHECKBOX 
 Đại học                                    5. Mobile: 
 

 FORMCHECKBOX 
 Trung cấp             FORMCHECKBOX 
 Khác 
   6. Email: 
 
Ghi chú: Ký hiệu lựa chọn phương án  trả lời có: 
II.  HẠ TẦNG CNTT – THIẾT BỊ 

1. Hạ tầng kỹ thuật: đường truyền mạng, băng thông kết nối internet tại cơ quan/đơn vị và thiết bị của các cán bộ thuộc phòng/ban của cơ quan/đơn vị

	Danh mục
	Xác nhận
	Số lượng thực tế
	Tình trạng hoạt động

	1. Máy tính
	Có: (   Không: (
	Số lượng:……
	


	2. Máy in
	Có: (   Không: (
	Số lượng:……
	

	3. Máy quét (Scan)
	Có: (   Không: (
	Số lượng:……
	

	4. Mạng nội bộ (LAN-WAN)
	Có: (   Không: (
	Số đơn vị phòng ban được kết nối mạng nội bộ:………………
	

	5. Băng thông kết nối internet
	Có: (   Không: (
	- Tổng dung lượng (băng thông) đường truyền:…………………

- Nhà cung cấp: ………………
	

	6.Sử dụng đường truyền MSLCD
	Có: (   Không: (
	Dung lượng đường truyền (nếu sử dụng): ……………………..
	

	7. Tên miền riêng
	Có: (   Không: (
	Tên miền (nếu có):

…………………………………
	

	8. IP tĩnh (IP public)
	Có: (   Không: (
	Địa chỉ IP tĩnh (IP Public)

………………………..
	

	Chọn một trong các phương án cho mục tình trạng hoạt động

A: Toàn bộ thiết bị cấu hình mạnh, hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc

B: Đa số thiết bị cấu hình mạnh, hoạt động tương đối ổn định, đáp ứng cơ bản yêu cầu công việc

C: Đa số thiết bị còn nhiều trục trặc, cấu hình yếu, chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu công việc

D: Toàn bộ thiết bị đã lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu công việc

	Danh sách phòng ban sử dụng mạng nội bộ riêng (Không cùng trụ sở làm việc với cơ quan/đơn vị)

	1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

3. ……………………………………………

4. ……………………………………………


	5. ……………………………………………

6. ……………………………………………

7. ……………………………………………

8. ……………………………………………


2. Hạ tầng phần cứng, mạng, kết nối phục vụ các ứng dụng chuyên môn, quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ tới tổ chức, cá nhân

	Phương án đầu tư Hạ tầng máy chủ

	Chưa có: (
	Có – Đã trang bị: (
	Có – Thuê dịch vụ hosting: (

	Danh mục các thiết bị

	1. Máy chủ eOffice
	- Máy chủ hiệu: ……………………………..     
- Tổng dung lượng ổ cứng: ……………, trong đó dung lượng đã sử dụng….…….
- Dung lượng bộ nhớ (RAM): ……………...          

- Hệ điều hành máy chủ: ……………………                FORMCHECKBOX 
32bit
  FORMCHECKBOX 
64bit

- Phiên bản eOffice server: …………………      
- Phiên bản eOffice client: …………………

	2. Hệ thống tường lửa (Firewall)
	Firewall cứng: (          Firewall mềm: (           Chưa có: (

	3. Hệ thống sao lưu (backup) dữ liệu eOffice
	Có: (       Chưa có: (      Thông tin cụ thể (nếu có):………………………………

	4. Phòng máy chủ riêng

(phương án tự trang bị)
	Có: (       Chưa có: (

	Hiệu quả hoạt động

	Chọn một trong các phương án cho cho phần hiệu quả hoạt động

A: Hạ tầng đảm bảo 100% các ứng dụng hoạt động ổn định mọi thời điểm

B: Đảm bảo các ứng dụng hoạt động ổn định trong trường hợp không có yếu tố phát sinh (tăng đột biến về lưu lượng hồ sơ, toàn bộ cán bộ sử dụng dịch vụ tại một thời điểm, tấn công từ bên ngoài… )

C: Đảm bảo hoạt động ổn định cho đa số ứng dụng

D: Hạ tầng chưa đảm bảo


III. TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EOFFICE 
	1. Số lượng tài khoản đã khai báo: …………(Users).
	
	2. Tổng số máy tính đã cài đặt phần mềm eOffice:………..(máy)

	3.Số lượng cán bộ đã qua lớp tập huấn:……..(người)
	
	4. Số lượng cán bộ sử dụng phần mềm eOffice:……..(người), trong đó sử dụng tốt phần mềm:………….(người)

	5. Truy cập eOffice từ Internet: Có: (       Không: (  
	
	

	6. Lãnh đạo quan tâm với việc triển khai ứng dụng phần mềm eOffice:   Có: (   Không: (  

	7. Mức độ sử dụng của Lãnh đạo cơ quan:              Thường xuyên: (                    Thỉnh thoảng: (                    Không sử dụng: (

	8. Mức độ sử dụng của Lãnh đạo phòng ban/đơn vị trực thuộc: Thường xuyên: (               Thỉnh thoảng: (            Không sử dụng: ( 

	9. Quy trình xử lý văn bản 

	Sử dụng quy trình xử lý văn bản đến: Có: (       Không: (
	Sử dụng quy trình xử lý văn bản đi: Có: (       Không: (

	( Quy trình đầy đủ (100%) 
	( Quy trình đầy đủ (100%) 

	( Sử dụng một phần (50%-70%)
	( Sử dụng một phần (50%-70%)

	( Dưới 50%
	( Dưới 50%

	Thông tin khác:……………………………………………….
	Thông tin khác:……………………………………………………….

	10. Số lượng văn bản đến được lưu chuyển trong hệ thống(tính từ ngày 01/01/2016 đến hiện tại):…………….(văn bản)
	
	11. Số lượng công văn đi được lưu chuyển trong hệ thống (tính từ ngày 01/01/2016 đến hiện tại):…………….(văn bản)

	12. Số lượng văn bản đến lưu chuyển qua hệ thống liên thông  được đơn vị đưa vào quy trình xử lý văn bản của đơn vị (tính từ ngày 01/01/2016 đến hiện tại):…………….(văn bản)
	
	13. Số lượng công văn đi được phát hành qua hệ thống liên thông văn bản của đơn vị (tính từ ngày 01/01/2016 đến hiện tại):…………….(văn bản)

	14. Đã ban hành quy chế về việc sử dụng phần mềm eOffice:   Có: (          Không: (
Nếu đã ban hành quy chế, vui lòng gửi kèm quy chế cùng với phiếu khảo sát


IV. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EOFFICE
1. Thuận lợi

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

3. Kiến nghị, đề xuất

	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	…………………, ngày……. tháng …….  năm 2017
CÁN BỘ CUNG CẤP THÔNG TIN



